
Môn: Tiếng Anh

STT Mã đăng ký Họ tên Ngày sinh Ngày thi
Phòng thi 

số
Giảng đường 

thi
1 DK22210916 Lê Hoàng Anh 04/09/1997 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
2 DK22210990 Trần Hữu Hoàng Anh 11/06/1997 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
3 DK22211201 Nguyễn Hà Anh 09/07/1997 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
4 DK22211249 Nguyễn Hồng Anh 27/11/1997 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
5 DK22211251 Nguyễn Mai Anh 27/11/2000 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
6 DK22211446 Nguyễn Ngọc Anh 30/10/2000 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
7 DK22211616 Nguyễn Tuấn Anh 13/08/1992 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
8 DK22220747 Nguyễn Thị Thùy Anh 03/04/1998 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
9 DK22220889 Nguyễn Lan Anh 02/04/1999 Ngày 16/10/2022 01 D2_101

10 EXE12112 Nguyễn Đức Anh 09/02/1988 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
11 EXE12127 Hà Thị Kim Anh 20/09/1982 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
12 DK22120447 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/05/1997 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
13 EXE12134 Nguyễn Vũ Cao 16/11/1985 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
14 DK22211768 Phạm Thị Minh Châu 10/12/2000 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
15 DK22210953 Phạm Mạnh Cường 12/12/1991 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
16 EXE12126 An Ngọc Cường 11/08/1979 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
17 EXE12138 Trịnh Hoàng Cường 14/10/1990 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
18 DK22221392 Phan Bá Đạt 3/12/1996 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
19 EXE12119 Hà Văn Đạt 01/06/1989 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
20 DK22211274 Phạm Quang Đức 04/02/1999 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
21 EXE12136 Đặng Minh Đức 01/01/1987 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
22 DK21213854 Đinh Việt Dũng 06/02/1998 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
23 DK22211460 Phạm Tiến Dũng 13/07/1994 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
24 DK22211563 Đinh Hương Giang 04/11/2000 Ngày 16/10/2022 01 D2_101
25 DK22221150 Nguyễn Trường Giang 18/09/1998 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
26 DK22211447 Lê Thị Lộc Hà 02/05/1995 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
27 EXE12103 Đặng Ngọc Hà 26/12/1985 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
28 EXE12107 Lê Vũ Hà 03/02/1981 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
29 EXE12141 Ngô Thị Thu Hà 08/12/1995 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
30 DK22220890 Nguyễn Sơn Hải 02/06/1995 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
31 DK23110021 Vũ Xuân Hải 12/02/1982 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
32 EXE12102 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/04/1988 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
33 DK22211804 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/06/1996 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
34 DK22210889 Nguyễn Thị Hạnh 15/12/1997 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
35 EXE12124 Nguyễn Thị Hiền 06/11/1978 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
36 DK22110363 Mai Chấn Hiệp 13/05/1987 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
37 DK22211194 Lê Xuân Hiếu 14/12/1997 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
38 EXE12090 Lê Văn Hiếu 31/10/1994 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
39 DK23110020 Phạm Thị Hoa 01/03/1993 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
40 EXE12139 Vũ Văn Hội 16/02/1985 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
41 EXE12084 Nguyễn Quý Hưng 22/01/1983 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
42 EXE12095 Bùi Thế Hưng 14/09/1981 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
43 EXE12118 Trần Thị Diễm Hương 17/07/1989 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
44 EXE12131 Phạm Thị Hương 30/06/1989 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
45 EXE12109 Trần Quang Huy 11/01/1978 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
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46 DK22210907 Lê Thị Thu Huyền 06/10/1990 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
47 DK22211300 Ngô Thị Huyền 22/08/1991 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
48 DK22211593 Cao Thị Huyền 26/10/1995 Ngày 16/10/2022 02 D2_102
49 DK22221287 Nguyễn Thanh Huyền 03/01/1985 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
50 EXE12133 Đặng Gia Khánh 10/04/1987 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
51 EXE12142 Trần Đăng Khoa 09/11/1993 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
52 EXE12130 Phan Đình Kiên 11/09/1986 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
53 EXE12105 Nguyễn Thị Hoàng Liên 25/08/1993 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
54 DK22120467 Nguyễn Thuỳ Linh 13/11/1999 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
55 DK22211329 Phạm Vũ Khánh Linh 29/10/1998 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
56 DK22211634 Nguyễn Thùy Linh 22/12/1996 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
57 DK21213377 Trần Hoàng Loan 13/12/1988 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
58 DK22211579 Nguyễn Thị Loan 17/10/1995 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
59 EXE12082 Nguyễn Thị Phương Loan 31/10/1984 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
60 DK22221251 Nguyễn Phúc Lộc 07/11/1997 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
61 DK22211015 Nguyễn Thị Lợi 03/03/1987 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
62 DK22211812 Dư Công Long 11/8/1997 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
63 EXE12037 Nguyễn Văn Lực 19/12/1984 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
64 DK22210983 Lê Thị Lương 03/07/1986 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
65 DK22220964 Phạm Ngọc Ly 25/07/1985 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
66 DK22211279 Đặng Thị Mai 03/07/1989 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
67 EXE12097 Nguyễn Tuyết Mai 09/01/1988 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
68 DK22211805 Đinh Khánh Mạnh 14/01/1979 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
69 DK22211129 Nguyễn Nhật Minh 12/07/1994 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
70 DK22221120 Đoàn Hải Minh 03/01/1999 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
71 DK22210918 Trịnh Thị Nga 18/11/1997 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
72 EXE12100 Đào Thị Thanh Ngân 19/12/1984 Ngày 16/10/2022 03 D2_103
73 DK22211677 Nguyễn Thị Ngọc 25/03/1991 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
74 EXE12115 Bùi Như Ngọc 26/11/1983 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
75 DK22211710 Trần Tuyết Nhung 30/11/1997 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
76 EXE12089 Nguyễn Như Phố 18/09/1986 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
77 EXE12132 Phạm Minh Phong 21/11/1993 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
78 DK22210589 Phạm Văn Phúc 06/06/1989 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
79 EXE12116 Trần Văn Phúc 10/07/1981 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
80 EXE12125 Bùi Duy Phúc 19/10/1989 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
81 DK22211336 Nguyễn Thị Phương 13/11/1997 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
82 DK22211569 Đặng Thị Phương 10/07/1982 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
83 DK22211747 An Hà Phương 19/11/1990 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
84 DK22211262 Nguyễn Thị Phượng 09/10/1996 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
85 DK22211746 Nguyễn Thị Phượng 15/12/1988 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
86 DK22220903 Trần Hoàng Quân 09/10/1990 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
87 EXE12046 Nguyễn Hữu Quang 06/03/1983 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
88 DK22221027 Vũ Văn Quý 20/06/1993 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
89 DK22211489 Nguyễn Bá Quyền 14/10/1993 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
90 EXE12140 Hoàng Văn Quỳnh 11/09/1985 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
91 DK22211085 Trần Đình Sang 11/09/1991 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
92 DK22120358 Lê Hải Sơn 18/05/1998 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
93 DK22220817 Phạm Ngọc Sơn 11/11/1996 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
94 DK22211038 Đoàn Thanh Tâm 25/08/1989 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
95 EXE12108 Nguyễn Thị Tâm 04/07/1989 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
96 DK22221375 Hoàng Đình Thái 11/12/1987 Ngày 16/10/2022 04 D2_105
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97 EXE12098 Nguyễn Văn Thái 04/06/1978 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
98 DK22211430 Vũ Duy Thắng 03/11/1996 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
99 DK22211257 Trần Kim Thành 08/11/2000 Ngày 16/10/2022 05 D2_106

100 DK22221370 Nguyễn Trung Thành 15/1/1993 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
101 DK23120013 Hoàng Ngọc Thành 24/7/1983 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
102 DK22211202 Trịnh Thị Thảo 29/10/1995 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
103 DK22211087 Phan Đức Thịnh 04/08/1996 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
104 DK22211549 Giáp Thị Trang Thoa 19/07/1991 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
105 DK22211366 Lê Thị Thơm 14/08/1990 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
106 DK22211046 Phùng Thị Thương 12/06/1992 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
107 DK22110056 Nguyễn Thị Diệu Thúy 05/07/1987 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
108 DK22221081 Nguyễn Thị Thủy 04/08/1979 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
109 DK22211520 Nguyễn Quyết Tiến 17/04/1998 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
110 EXE12106 Đỗ Đức Toại 11/02/1982 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
111 DK22211572 Nguyễn Thị Trang 28/09/1996 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
112 EXE12094 Nguyễn Bá Trịnh 16/10/1974 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
113 EXE12080 Đặng Văn Trung 12/06/1985 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
114 EXE12114 Nguyễn Đăng Trung 01/03/1984 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
115 EXE12120 Chử An Trung 24/06/1985 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
116 DK22211140 Đinh Xuân Trường 01/01/1990 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
117 DK22211001 Khổng Văn Tú 10/10/1992 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
118 DK22211110 Nguyễn Thị Hoài Tú 29/11/2000 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
119 EXE12075 Nguyễn Ngọc Tuấn 19/11/1981 Ngày 16/10/2022 05 D2_106
120 EXE12135 Trần Mạnh Tuấn 14/06/1987 Ngày 16/10/2022 05 D2_106

(Danh sách gồm 120 thí sinh)
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